
  

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 195/SYT-NVY 
V/v cập nhật danh sách bác sỹ tham 

gia khám, chữa bệnh BHYT liên quan 

đến khám, chữa bệnh lao trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ – đợt 1 

Cần Thơ, ngày  16  tháng 01 năm 2023 

 

  Kính gửi: 

    - Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố; 

    - Bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện; 

    - Các Bệnh viện ngoài công lập. 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Y tế về việc Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao. 

Sở Y tế có công văn số 137/SYT-NVY ngày 10 tháng 01 năm 2023 về việc 

cập nhật danh sách bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám, 

chữa bệnh lao. 

Nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổng hợp danh sách cập nhật danh sách 

bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám, chữa bệnh lao trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 1 – đến ngày 12 tháng 01 năm 2023 (Đính kèm 

Danh sách bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám, chữa 

bệnh lao của các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ). 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website SYT; 

- BHXH thành phố Cần Thơ (để p/hợp); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- UBND quận, huyện; 

- Thanh tra SYT (để p/hợp); 

- Lưu: VT, NVYĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Việt Nga 

 

  



 

  

DANH SÁCH  

BÁC SỸ THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT LIÊN QUAN ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH LAO  

CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – ĐỢT 1 

(Kèm theo Công văn số: 195/SYT-NVY ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ) 

 

TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Mã định 

danh y tế 

(Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn bổ 

sung 

Số GCN đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

GCN đã 

được tập 

huấn 

1 Trần Thị Thùy Anh 

BV  

Lao và Bệnh phổi 

9214012859 044592/CT-CCHN Lao 787/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

2 Nguyễn Hùng Thanh Tùng 8321553304 005932/CT-CCHN Lao 5963/2021-B45 22/10/2021 

3 Lê Vân Anh 9221321201 005911/CT-CCHN Lao 788/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

4 Nguyễn Hữu Nghĩa 6504006777 002339/CT-CCHN Lao 789/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

5 Đặng Thanh Thuận 9210010697 005823/CT-CCHN Lao 5965/2021-B45 22/10/2021 

6 Võ Triệu Tử Long 9222773001 007017/CT-CCHN Lao 5966/2021-B45 22/10/2021 

7 Mai Văn Thơi 5499005281 001476/CT-CCHN Lao 5958/2021-B45 22/10/2021 

8 Thạch Văn Sang 5499005272 000169/CT-CCHN Lao 790/BVLBP-CNDT 30/6/2021 

9 Nguyễn Đoàn Phước Thịnh 

BV Nhi đồng 

8321679879 006945/CT-CCHN Lao 13558/2022-B45 11/11/2022 

10 Nhan Minh Ngọc 8421838231 006552/CT-CCHN Lao 13559/2022-B45 11/11/2022 

11 Lê Đổ Phương Nhung 9123795834 006016/CT-CCHN Lao 13557/2022-B45 11/11/2022 



 

12 Phan Nhật Khương BV Nhi đồng 8035830976 000322/CT-CCHN Lao 13560/2022-B45 11/11/2022 

13 Nguyễn Việt Triều 

BVĐK  

quận Ô Môn 

5403006037 000142/CT-CCHN Lao 766/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

14 Hồ Đăng Ngâm 5496007702 002207/CT-CCHN Lao 765/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

15 Nguyễn Huỳnh Gia Thảo 9221333021 007496/CT-CCHN Lao 768/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

16 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 9221498113 007451/CT-CCHN Lao 769/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

17 Trần Lê Phương Khanh 9221615002 006435/CT-CCHN Lao 
7573/2022-B45 

767/BVLBP-CNDT 

21/6/2022 

30/6/2022 

18 Lý Văn An 

BVĐK  

quận Thốt Nốt 

9208017654 000593/CT-CCHN Lao 761/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

19 Nguyễn Thành Thiện 9216016856 005294/CT-CCHN Lao 763/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

20 Huỳnh Hữu Nhân 9622619138 006782/CT-CCHN Lao 762/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

21 Nguyễn Thanh Lâm 

BVĐK huyện 

Vĩnh Thạnh 

5496029495     000495/CT-CCHN Lao 4754/2021-B45 22/10/2021 

22 Nguyễn Chính Quyền 9028002440     
002589/CT-CCHN, 

757/QĐ-SYT 
Lao 3844/2022-B45 08/4/2022 

23 Phạm văn Cường 5401001619     002626/CT-CCHN Lao 3841/2022-B45 08/4/2022 

24 Trần Xuân Thanh 6505004655     004190/CT-CCHN Lao 5954/2021-B45 22/10/2021 

25 Đặng Kim Chinh 540000036     
004182/CT-CCHN, 

762/QĐ-SYT 
Lao 4753/2021-B45 22/10/2021 

26 Đỗ Hoàng Minh 9213011263     
007036/CT-

CCHN 
Lao 3843/2022-B45 08/4/2022 

27 Hà Thúc Nguyện  
TTYT  

quận Ninh Kiều 
5496008703  000570/CT-CCHN Lao 735/BVLBP-CNDT  30/6/2022 



 

28 Lê Hữu Thành  TTYT  

quận Ninh Kiều 

5496008680 001512/CT-CCHN Lao 13174/2022-B45  21/10/2022 

29 Diệp Võ Phúc Thịnh  9214012230  005046/CT-CCHN  Lao 13173/2022-B45  21/10/2022 

30 Hồ Như Thảo 

TYT phường 

Cái Khế,  

quận Ninh Kiều 

9213012278  005870/CT-CCHN  Lao 743/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

31 Diệp Ngọc Nam  

TYT phường 

An Bình,  

quận Ninh Kiều 

5496008640  003586/CT-CCHN  Lao 5300/2022-B45 25/02/2022 

32 Nguyễn Thị Thu Trang  

TYT phường  

An Nghiệp,  

quận Ninh Kiều 

5496008660  001830/CY-CCHN  Lao  741/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

33 Trần Thị Xíu  

TYT phường 

Hưng Lợi,  

quận Ninh Kiều  

9211001657  003842/CT-CCHN  Lao 4003/2021-B45 26/11/2021 

34 Huỳnh Thị Kiều Oanh  

TYT phường 

An Khánh,  

quận Ninh Kiều  

6507003155  001885/CT-CCHN Lao 4926/2021-B45  29/10/2021 

35 Trần Minh Sang  

TYT phường 

An Hòa,  

quận Ninh Kiều  

6507003177  001924/CT-CCHN Lao 4929/2021-B45  29/10/2021 

36 Nguyễn Thanh Phong  

TYT phường  

Thới Bình,  

quận Ninh Kiều 

9710233001  0001566/CT-CHN Lao 740/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

37 Võ Ngọc Ánh  

TYT phường  

An Phú,  

quận Ninh Kiều 

5496008633  000461/CT-CCHN Lao 742/BVLBP-CNDT 30/6/2022 



 

38 Nguyễn Quốc Sử 
TTYT  

quận Bình Thủy 
9212009226 003259/CT-CCHN Lao 4916/2021-B45 29/10/2021 

39 Lê Thị Thắm 

TTYT 

quận Cái Răng 

5496024076 000726/CT-CCHN Lao 717/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

40 Huỳnh Thị Tuyết Nga 6804000318 004556/CT-CCHN Lao 716/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

41 Nguyễn Quốc Toàn 9208001830 006393/CT-CCHN Lao 712/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

42 Nguyễn Thị Cúc 6507008765 003440/CT-CCHN Lao 713/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

43 Ngô Kim Bé 9407002280 003504/CT-CCHN Lao 714/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

44 Nguyễn Thị Thúy Vi 9122829479 007149/CT-CCHN Lao 715/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

45 Nguyễn Văn Lý 9212015124 003515/CT-CCHN Lao 718/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

46 Chế Thị Mộng Nhi 

TYT phường  

Phú Thứ, 

quận Cái Răng 
9208019179 003517/CT-CCHN Lao 720/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

47 Bùi Thanh Thế 

TYT phường 

Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
9209008623 006385/CT-CCHN Lao 722/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

48 Nguyễn Thị Anh Thư 

TYT phường 

Hưng Thạnh, 

quận Cái Răng 
6505003255 005400/CT-CCHN Lao 724/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

49 Nguyễn Hoàng Vũ 

TYT phường  

Ba Láng,  

quận Cái Răng 
5496026316 001114/CT-CCHN Lao 727/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

50 Trương Thanh Hội 

TYT phường 

Thường Thạnh, 

quận Cái Răng 
6505004432 006747/CT-CCHN Lao 729/BVLBP-CNDT 30/6/2022 



 

51 Trần Thị Phương Thảo 

TYT phường  

Lê Bình,  

quận Cái Răng 
6505003252 003868/CT-CCHN Lao 730/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

52 Đặng Thị Hiền 

TYT phường  

Tân Phú,  

quận Cái Răng 
9208010952 003317/CT-CCHN Lao 3306/2022-B45 08/4/2022 

53 Nguyễn Ngọc Tuyết 

TTYT huyện 

Phong Điền 

6507008481 003987/CT-CCHN Lao 3322/2022-B45 08/4/2022 

54 Nguyễn Duy Linh 6507008483 004168/CT-CCHN Lao 3613/2022-B45 08/4/2022 

55 Trần Hòa Hiệp 5400002804 003489/CT-CCHN Lao 550/2020-B45 27/5/2020 

56 Lâm Thanh Uyên 9221497224 007321/CT-CCHN Lao 3995/2021-B45 26/11/2021 

57 Lê Thị Thùy Cúc 9213005293 007324/CT-CCHN Lao 733/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

58 Trần Lê Trung 9213002783 006935/CT-CCHN Lao 3314/2022-B45 08/4/2022 

59 Lâm Hoàng Phương Huyên 9221320633 007025/CT-CCHN Lao 3612/2022-B45 08/4/2022 

60 Lê Trần Hoàng Anh 9211005354 004005/CT-CCHN Lao 
835/BVLBP-CNDT-

XN 
30/6/2022 

61 Lê Như Ngọc 6507003143 001753/CT-CCHN Lao 571/2020-B45 27/5/2020 

62 Cao Thành Dũng 6507007703 001763/CT-CCHN Lao 3317/2022-B45 08/4/2022 

63 Mai Thanh Hùng 9208017625 001462/CT-CCHN Lao 3318/2022-B45 08/4/2022 

64 Trần Thúy Trang 9221391889 007511/CT-CCHN Lao 3320/2022-B45 08/4/2022 

65 Nguyễn Thị Ngọc Y 9312004365 007028/CT-CCHN Lao 3611/2022-B45 08/4/2022 



 

66 Võ Thị Bạch Tuyết TTYT huyện 

Phong Điền 

6507000703 003349/CT-CCHN Lao 3321/2022-B45 08/4/2022 

67 Nguyễn Hoàng Nhân 9211005350 005051/CT-CCHN Lao 3319/2022-B45 08/4/2022 

68 Thái Đặng Vinh TTYT  

huyện Cờ Đỏ 

9208021058 003905/CT-CCHN Lao 705/BVLBP-CNDT 30/6/2022 

69 Lương Thanh Nhựt 9210019918 002142/CT-CCHN Lao 4920/2021-B45 29/10/2021 
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